
LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH KÊNH 

I. Thông tin chung 

- Tên kênh: Kênh tiêu Phượng Quý 

- Năm xây dựng: 1975 

- Địa điểm xây dựng: Xã Hoằng Quý, Hoằng Phú, Hoằng Phượng, huyện Hoằng 

Hóa 

- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã 

II. Thông số kỹ thuật 

TT Đoạn từ K...÷K... 
FTK 

(ha) 

FTT 

(ha) 

Q 

(m
3
/s) 

L (m) 

Bđáy 

TK 

(m) 

h (m) 

1 K0 –K1+327,85 515 515 2,73 1.327,85 4 1,2 

2 K1+327.85-K1+974,33 350 350 2,50 646,48 3,4 1,0 

3 K1+974,33- K3+100 115 115 0,64 1125.67 1 0.84 

 

a (m) i (10
-4

) (m) m B bờ (m) 
 Đáy đầu 

(m) 

 Đáy cuối 

(m) 

Kết cấu công 

trình 

0,8 2 1,5 1.5 1.2 1.47 Kênh đất 

0,2 3 0 1.5 1.47 1.74 Tường BTCT 

0,8 3 1,5 1.5 1.74 2.08 Kênh đất 

Năm sữa chữa lớn: 

- Năm 2019: + Kiên cố đoạn  K1+327.85-K1+974,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


